
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG MAI

STT Tên tài khoản Rating Điểm Tie Break Xếp hạng
1 km_K_ttquang_2013 2031 6.5 30.25 1
2 km_D_nhtdung_2013 1332 6.5 26.25 2
3 km_E_nvthanh_2014 1452 5.5 19.25 3
4 km_C_vmphong_2014 1609 5 18.5 4
5 km_B_nmhieu_2014 1812 5 14.5 5
6 km_A_mqminh_2014 1598 5 14.5 6
7 km_D_ntnam_2014 1780 5 14 7
8 km_A_hphucanh_2013 1600 4.5 16.25 8
9 km_k_lakhangan_2013 1487 4.5 14 9
10 km_K_pnminh_2013 1572 4.5 14 10
11 km_d_nmduc_2014 1592 4.5 11.5 11
12 km_C_minhson_2014 1513 4 14.5 12
13 km_I_dangbaonam_2013 1550 4 12.5 13
14 km_B_ddkhoa_2013 1473 4 9.75 14
15 km_G_nmduc_2014 1535 4 9 15
16 km_A_nnmduc_2014 1456 4 8.5 16
17 km_I_ncthanh_2013 1394 4 7.5 17
18 km_E_hnghuy_2014 1394 4 7.5 18
19 km_E_tnphong_2014 1374 4 7 19
20 km_C_ntbao_2014 1336 3.5 10.25 20
21 km_A_pqminh_2014 1350 3.5 9.75 21
22 km_C_haiphong_2014 1350 3.5 9.25 22
23 km_G_nakhoa_2014 1411 3.5 8.25 23
24 km_K_ddhainam_2013 1213 3.5 7.5 24
25 km_i_nguyenkiet 1407 3.5 7 25
26 km_B_nhkhang_2014 1410 3.5 7 26
27 km_A_ndquang_2014 1377 3.5 7 27
28 km_k_nguyen_duc_son 1321 3.5 6.75 28
29 km_I_hmkhang_2013 1568 3 11.5 29
30 km_G_ntbao_2014 1128 3 9.25 30
31 km_C_ntthanh_2014 1263 3 6.25 31
32 km_G_vmhung_2014 1147 3 5.25 32
33 km_d_truongminh_2013 1168 3 5.25 33
34 km_G_vgncm_2013 1241 3 5 34
35 km_I_ntphong_2013 1160 3 5 35
36 km_H_ngbao_2014 1249 3 4.5 36
37 Km_B_nmDung_2014 1079 3 3 37
38 km_E_ngvuquyet_2014 1122 2.5 4.5 38
39 km_G_lhminh_2014 1119 2.5 4 39
40 km_A_pnson_2014 1143 2 4.5 40
41 km_k_khanhvi_2013 1153 2 3.5 41
42 km_G_ntbao_2013 953 2 2.5 42
43 km_I_nnmkhang_2014 1144 1 2 43
44 km_G_manhdung_2013 1130 1 0 44
45 km_K_pdtung_2013 1258 1 0 45

KẾT QUẢ THI ĐẤU CỜ VUA VÒNG SƠ LOẠI NAM KHỐI 4 - 5



46 km_B_dklp_2013 1500 0.5 0 46
47 km_H_thaibao_2014 1500 0.5 0 47
48 Km_H_Ptkiet_2014 1140 0.5 0 48
49 km_A_dinhphu_2013 1500 0 0 49
50 km_g_vvtvinh_2014 1258 0 0 50
51 KM_B_NMTUNG_2013 1500 0 0 51
52 km_B_tpkhai_2013 1258 0 0 52
53 km_G_vuhainam_2013 1258 0 0 53
54 km_I_nldphuc_2012 1286 0 0 54
55 km_I_thaison_2014 1156 0 0 55
56 km_K_lqhung_2013 1500 0 0 56

Ghi chú: Thí sinh có tài khoản không hợp lệ không được xếp hạng.



TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG MAI

STT Tên tài khoản Rating Điểm Tie Break Xếp hạng
1 km_G_nnathu_2014 1843 5.5 14.5 1
2 km_A_dohoangyen_2013 1753 5 16.5 2
3 km_K_vnhvy_2013 1625 4.5 15 3
4 km_E_nhmy_2014 1630 4 13 4
5 km_C_nltchi_2014 1384 3 6.5 5
6 km_G_vnkanh_2014 1086 2.5 4.25 6
7 km_i_phuongnhi_2014 1280 2.5 3.75 7
8 km_C_pdhthu_2014 1630 1.5 7 8
9 km_c_dangbaolan_2013 1101 1.5 4 9
10 km_E_nqngan_2014 1258 1 2 10

Ghi chú: Thí sinh có tài khoản không hợp lệ không được xếp hạng.
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